Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên gói thầu:: Sửa chữa nhà điều hành trung tâm ĐKSX&KCS
1.2. Tên công trình: Sửa chữa nhà điều hành trung tâm ĐKSX&KCS 
1.3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin
1.4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.
1.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày (thời gian thực hiện gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình). 
1.6.  Giải pháp sửa chữa kiến trúc, kết cầu:
 HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
Công trình hiện trạng gồm 03 hạng mục chính, cụ thể như sau:
1. Khu nhà chính 2 tầng:
- Mái lợp tôn đã han gỉ, xuống cấp, khả năng chống thấm và cách nhiệt kém.
- Tường xây bị bong tróc lớp sơn hoàn thiện.
- Nền nhà lát gạch ceramic kích thước 300x300 mm, nhiều vị trí nứt vỡ, hư hỏng.
- Một số cửa đi, cửa sổ bị hỏng, không đảm bảo công năng sử dụng.
- Cầu thang bộ hoàn thiện bằng granito đã cũ, bề mặt mài mòn, mất mỹ quan.
2. Khu nhà phụ trợ 2 tầng:
- Tường nhà bong tróc sơn, bề mặt xuống cấp.
- Nền lát gạch ceramic kích thước 300x300 mm, nhiều vị trí bị hư hỏng.
- Một số cửa đi, cửa sổ bị hỏng, không đảm bảo an toàn và công năng sử dụng.
3. Khu nhà vệ sinh công cộng:
- Gạch ốp lát tường và nền bị hư hỏng, bong tróc, ố bẩn.
- Thiết bị vệ sinh đã xuống cấp, không đảm bảo yêu cầu sử dụng.
- Hệ thống điện chiếu sáng, cấp điện đã cũ, không còn phù hợp với nhu cầu khai thác.
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA
1. Khu nhà chính 2 tầng:	
Khu nhà chính được cải tạo toàn diện cả về kết cấu hoàn thiện và công năng sử dụng, cụ thể như sau:
a) Công tác kiến trúc – hoàn thiện
- Tháo dỡ toàn bộ mái tôn hiện trạng; xử lý bề mặt mái, chống thấm và lát gạch chống nóng.
- Cạo bỏ lớp sơn tường cũ, bả và sơn lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà.
- Toàn bộ nền các phòng được lát gạch granite kích thước 800x800 mm, dùng keo ốp lát chuyên dụng.
- Sửa chữa, thay thế các cửa đi, cửa sổ bị hư hỏng.
- Cải tạo đồng bộ toàn bộ hệ thống điện trong nhà.
- Thay thế mới toàn bộ thiết bị vệ sinh.
b) Bố trí công năng sử dụng
* Tầng 1: gồm các phòng chức năng:
- Phòng thực hiện chế độ chính sách và hồ sơ sức khỏe.
- Quầy phát thuốc kết hợp kho thuốc.
- Phòng khám bệnh.
- Phòng thủ thuật - tiêm.
- Phòng cấp cứu và theo dõi bệnh nhân.
Trong đó, Phòng thủ thuật - tiêm, phòng cấp cứu và theo dõi bệnh nhân, phòng khám bệnh, quầy phát thuốc kết hợp kho thuốc được ốp toàn bộ tường bằng gạch granite kích thước 400x800 mm, đảm bảo yêu cầu vệ sinh, dễ lau chùi, phù hợp với môi trường y tế.
* Tầng 2 :gồm các phòng chức năng:
- Phòng hội trường hành chính và giao ban.
- Phòng văn thư lưu trữ.
- Phòng tiếp khách.
- Phòng trạm trưởng.
- Phòng vệ sinh chung.
Tường các phòng được hoàn thiện sơn mới; nền lát gạch granite 800x800 mm; hệ thống điện, chiếu sáng được cải tạo đồng bộ, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng.
2. Khu nhà phụ trợ 2 tầng:
Khu nhà phụ trợ được cải tạo phục vụ công tác hậu cần và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên, cụ thể như sau:
a) Công tác kiến trúc – hoàn thiện
- Cạo bỏ lớp sơn tường cũ, bả và sơn lại toàn bộ tường.
- Toàn bộ nền các phòng lát gạch granite 800x800 mm, dùng keo ốp lát chuyên dụng.
- Thay thế mái tôn bị hỏng bằng tôn chống ồn 3 lớp, tôn dày 0.45mm.
- Sơn lại toàn bộ vì kèo xà gồ, lan can, bậc thang sắt quanh nhà
- Làm trần thạch cao thả KT60x60cm tấm chống ẩm thay thế cho trần nhựa cũ.
b) Bố trí công năng sử dụng
* Tầng 1: gồm các phòng chức năng:
- Phòng tiệt trùng, hấp sấy dụng cụ y tế.
- Phòng kho vật tư, trang thiết bị y tế.
- Phòng bếp.
- Phòng ăn cho nhân viên.
Các phòng chức năng trên trừ phòng ăn cho nhân viên được ốp toàn bộ tường bằng gạch granite kích thước 400x800 mm, đảm bảo yêu cầu vệ sinh và phù hợp với đặc thù sử dụng.
* Tầng 2 :gồm các phòng chức năng:
- Phòng trực.
- Phòng thay đồ nam.
- Phòng thay đồ nữ.
Tường các phòng được sơn mới hoàn thiện; nền lát gạch granite 800x800 mm, dùng keo ốp lát chuyên dụng.
3. Khu nhà vệ sinh công cộng:
- Tháo dỡ toàn bộ gạch ốp lát hiện trạng; ốp lát lại toàn bộ bằng gạch granite kích thước 400x800 mm, sử dụng keo ốp lát chuyên dụng.
- Thay mới toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng.
- Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh, đảm bảo yêu cầu sử dụng và vệ sinh môi trường.
4. Các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài:
- Thi công nhà để rác y tế, hệ thống thu gom và thoát nước thải y tế, nước thải sinh hoạt, đảm bảo tách riêng và xử lý theo đúng quy định.
- Đổ bê tông đường giao thông nội bộ vào công trình và bãi để xe, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại và vận hành
- Phá hạ một phần tường kè đá hiện trạng, xây bồn trồng cây tạo cảnh quan và khuôn viên đồng bộ.
- Lát lại nền sân trước nhà 2 tầng bằng gạch đất nung 40x40cm.
- Phá dỡ nhà xe liền nhà wc công cộng và nhà cấp 4 trên kè; làm mới nhà để xe cứu thương và xe máy nhân viên mái lợp tôn dày 0.45mm
II. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định) kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho đến khi công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
Nhà thầu phải lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và cả gói thầu
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Biểu đồ nhân lực phù hợp với tiến độ lập ra 
Căn cứ vào tiến độ đã lập nhà thầu thuyết minh theo các nội dung 
Tổng thời gian hoàn thành gói thầu 
Thời gian yêu cầu của bên mời thầu 
Thời gian rút ngắn tiến độ so với thời gian mời thầu (nếu có)
Ký hiệu về thời gian và nhân công theo nhu cầu thực tế 
Các thuyết minh khác (nếu có) 
Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi công dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu. 
Ghi chú: Biểu đồ tiến độ thi công nêu trên mang tính chất tham khảo, nhà thầu có thể trình bày bằng cách khác theo biện pháp của nhà thầu đảm bảo sao cho phù hợp với yêu cầu, nội dung và quy mô của gói thầu.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau (chi tiết nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế).
1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật của vật tư/vật liệu chính cung cấp cho gói thầu.
- Yêu cầu cụ thể về tính năng, đặc tính kỹ thuật vật tư theo bảng dưới đây:
	STT
	Tên gọi và đặc tính kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Nội dung đề xuất của Nhà thầu

	I
	Yêu cầu về vật tư/vật liệu chính
	
	

	1
	Xi măng 
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như Xi măng Thăng Long, Xi măng Hạ Long, Xi măng Cẩm Phả....)
- Loại xi măng cho công trình là PC40, PC30
	

	2
	Cát xây trát, cát bê tông
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như cát sông Hồng, cát sông Lô…)
- Yêu cầu về chất lượng: Đáp ứng TCVN 7570-2006;TCVN1770-2006
	

	3
	Đá 1x2
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như đá Hoành Bồ, đá Cẩm Phả....)
- Yêu cầu về chất lượng: Đáp ứng TCVN 7570-2006;TCVN1770-2006
	

	4
	Cửa nhôm kính, vách kính các loại
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể.
- Yêu cầu về kỹ thuật: Khung nhôm hệ 55 Xingfa nhập khẩu dày 1,6mm và 2,0mm, phụ kiện đồng bộ, kính an toàn 6,38mm 
+ Đảm bảo các yêu cầu thiết kế
	

	5
	Gạch ốp, lát Granite các loại
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như gạch Viglacera, AMY...)
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đáp ứng TCVN 13113:2020 và EN14411:2016 hoặc tương đương
+ Đáp ứng TCVN 4732:2016 hoặc tương đương
	

	6
	Keo ốp lát  gạch
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như Octopus, sika, weber…)
	

	7
	Tôn múi các loại
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như tôn Hoa sen…)
- Chiều dày tôn ≥ 0,45mm
	

	8
	Gạch đất nung KT (400x400)
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể.
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đảm bảo các yêu cầu thiết kế
+ Đáp ứng TCVN 1451: 1998
	

	9
	- Gạch tuynel 2 lỗ A1 (KT: 60x105x220mm)
- Gạch tuynel đặc A1 (KT: 60x105x220mm)
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể.
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đảm bảo các yêu cầu thiết kế
+ Đáp ứng TCVN 6477:2016
	

	10
	Thép, Inox các loại
	- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đảm bảo các yêu cầu thiết kế
+ Tiêu chuẩn mác thép Inox sus 304 
	

	11
	Thép xây dựng các loại
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như Hòa phát, Thái Nguyên, Việt Sing, Việt Nhật, Việt úc....)
- Yêu cầu về chất lượng: đáp ứng TCVN1651-1: 2018 hoặc tương đương
	

	12
	Vòi chậu rửa, van tiểu tự động, chậu rửa, chậu tiểu nam, xí bệt và phụ kiện đồng bộ kèm theo các loại
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể.
- Yêu cầu về kỹ thuật:
 +  Bồn cầu 2 khối (tương đương SP INAX mã AC-514 VAN về thông số kỹ thuật và chất liệu)
+ Vòi tắm hoa sen 01 vòi, 01 hoa sen, 01 dây sen kiểu (BFV-2013 S, hoặc tương đương)
+ Chậu rửa Lavabo loại 1 vòi (tương đương SP INAX mã L-293 VEC/BW1 về thông số kỹ thuật và chất liệu) 
+ Vòi xịt Toilet (kiểu CFV-105mm hoặc tương đương)
+ Vòi rửa 1 vòi Lavabo (tương đương SP INAX mã LFV - 1112S  về thông số kỹ thuật và chất liệu)
+ Gương soi tráng bạc (tương đương SP INAX mã KF-6075 VAR  về thông số kỹ thuật và chất liệu)
+ Kệ kính (kiểu KF-412V hoặc tương đương)
+ Giá treo khăn nhà tắm Inox- Vắt khăn giàn đánh bóng inox304 cao cấp
+ Phễu thu sàn DN 65 kiểu (TS 322, hoặc tương đương)
	

	13
	Ống nhựa uPVC và côn cút các loại (PN4)
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như nhựa Tiền Phong....)
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đảm bảo các yêu cầu thiết kế
+ uPVC Tiêu chuẩn ISO 1452-2 hoặc tương đương
	

	14
	Ống nhựa HDPE và côn cút các loại (10PN- Bar )
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như nhựa Tiền Phong....)
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đảm bảo các yêu cầu thiết kế
+ HDPE tiêu chuẩn ISO 4427 hoặc tương đương
	

	15
	Ống nhựa PPR và côn cút các loại (PN10)
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như nhựa Tiền Phong....)
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đảm bảo các yêu cầu thiết kế
+ Tiêu chuẩn DIN 8077&8078:2008 hoặc tương đương.
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	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp, nội thất cao cấp
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như Dulux....)
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đáp ứng QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương
+ Chống kiềm 
+ Độ bám dính cao
	

	17
	Sơn phủ nội thất cao cấp, ngoại thất cao cấp
	- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể. (Ví dụ như Dulux....)
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đáp ứng QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương
+ Chống kiềm
+ Khả năng bền màu ≥ 8 năm 
+ Chống bám bẩn 
+ Chống rong rêu và nấm mốc 
+ Lau chùi tối ưu
	

	18
	Trần thạch cao 

	 Khung xương theo tiêu chuẩn: ASTM C635; phủ nhôm kẽm tiêu chuẩn AZ50. Tấm thạch cao 2 tính năng chống ẩm - chống cháy lan.
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	Tấm Compact dày 12mm, phụ kiện đồng bộ bằng inox 304
	- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đảm bảo các yêu cầu thiết kế
+ Tấm Compact HPL,CDF. Phụ kiện bằng inox 304
	

	20
	Cáp điện 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
 - Đáp ứng TCVN 5935-1/IEC 60502-1
- Tiết diện: 4*25 mm2
- Vật liệu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
- Điện áp: 0,6/1 kV (Điện áp pha/đất ≥ 0,6kV; Điện áp pha/pha ≥ 1kV)
	

	21
	Cáp điện
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đáp ứng TCVN 5935-1/IEC 60502-1
- Tiết diện: 4*16mm2
- Vật lệu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
- Điện áp: 0,6/1 kV (Điện áp pha/đất ≥ 0,6kV; Điện áp pha/pha ≥ 1kV)
	

	22
	Cáp điện
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đáp ứng TCVN 5935-1/IEC 60502-1
- Tiết diện: 4*16mm2
- Vật liệu: Cu/XLPE/PVC
- Điện áp : 0,6/1 kV (Điện áp pha/đất ≥ 0,6kV; Điện áp pha/pha ≥ 1kV)
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	Dây điện 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đáp ứng TCVN 6610-5
- Tiết diện: 2*6mm2
- Vật liệu: Ruột dẫn đồng mềm bọc cách điện PVC
- Điện áp ≥ 0,3 kV 
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	Dây điện 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đáp ứng: TCVN 6610-5
- Tiết diện: 2*4 mm2
- Vật liệu: Ruột dẫn đồng mềm bọc cách điện PVC
- Điện áp ≥ 0,3kV 
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	Dây điện 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đáp ứng: TCVN 6610-5
- Tiết diện: 2*1.5mm2
- Vật liệu: Ruột dẫn đồng mềm bọc cách điện PVC
- Điện áp ≥ 0,3kV 
	

	26
	Dây điện 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đáp ứng TCVN 6610-3
- Tiết diện: 1*4mm2
- Vật liệu: Ruột dẫn đồng mềm bọc cách điện PVC
- Điện áp ≥ 0,45kV 
	

	27
	Dây điện 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đáp ứng TCVN 6610-3
- Tiết diện: 1*2.5mm2
- Vật liệu: Ruột dẫn đồng mềm bọc cách điện PVC
- Điện áp ≥ 0,45kV 
	

	28
	Dây điện 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đáp ứng TCVN 6610-3
- Tiết diện: 1*1.5mm2
- Vật liệu: Ruột dẫn đồng mềm bọc cách điện PVC
- Điện áp ≥ 0,45kV 
	

	29
	Hộp nối dây
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: 100x100x50mm
- Chất liệu: Nhựa chống cháy; màu trắng
	

	30
	Máng cáp có nắp
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: 150*50mm
- Vật liệu: Thép tấm dập định hình; sơn tĩnh điện màu RAL7035
- Chiều dày vật liệu: ≥1.2mm
	

	31
	Thang cáp có nắp
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: 150*50mm;
- Vật liệu: Thép tấm dập định hình; sơn tĩnh điện màu RAL7035
- Chiều dày vật liệu: ≥1.2mm
	

	32
	Bịt đầu máng cáp
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước:  150*50mm;
- Vật liệu: Thép tấm dập định hình; sơn tĩnh điện màu RAL7035
- Chiều dày vật liệu: ≥1.2mm
	

	33
	Nối máng cáp điện
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước:  150*50mm;
- Vật liệu: Thép tấm dập định hình; sơn tĩnh điện màu RAL7035
- Chiều dày vật liệu: ≥1.2mm
	

	34
	T ngang máng cáp có nắp
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước:  150*50mm;
- Vật liệu: Thép tấm dập định hình; sơn tĩnh điện màu RAL7035
- Chiều dày vật liệu: ≥1.2mm
	

	35
	L ngang máng cáp có nắp
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước:  150*50mm;
- Vật liệu: Thép tấm dập định hình; sơn tĩnh điện màu RAL7035
- Chiều dày vật liệu: ≥1.2mm
	

	36
	Thanh V giá đỡ máng cáp
	- Kích thước: 40*40mm; dài 210mm; Chiều dày: ≥4mm
- Vật liệu: Thép, sơn tĩnh điện màu RAL7035
	

	37
	Ty ren treo máng cáp (bao gồm cả ê cu, long đen)
	- Kích thước: dài 1.3m, M10
- Vật liệu: Thép không rỉ 
	

	38
	Tắc kê nở đạn
	- Kích thước: M10*12*40
- Vật liệu: Thép không rỉ 
	

	39
	bulong liên kết máng cáp (bao gồm cả ê cu và long đen)
	- Kích thước: M10*15 (20)
- Vật liệu: Thép không rỉ 
	

	40
	Ống gen 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D25
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	41
	Khớp nối trơn
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D25
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	42
	Cút chữ L
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D25
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	43
	Khớp nối ren 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D25
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	44
	Ống gen 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D20
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	45
	Khớp nối trơn
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D20
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	46
	Cút chữ L
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D20
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	47
	Cút chữ T
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D20
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	48
	Kẹp đỡ ống 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D20
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	49
	Ống gen 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D16
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	50
	Khớp nối trơn
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D16
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	51
	Cút chữ L
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D16
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	52
	Cút chữ T
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D16
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	53
	Kẹp đỡ ống 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D16
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	54
	Khớp nối ren 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D16
- Vật liệu: Nhựa chống cháy
	

	55
	Ống sun
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D20
- Vật liệu: Nhựa 
	

	56
	Ống sun
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Kích thước: D16
- Vật liệu: Nhựa 
	

	57
	Đèn tuýp Led bán nguyệt
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Công suất: ≥ 60W, điện áp: 220V
- Nhiệt độ màu: 5500-6500K; CRI ≥ 80
	

	58
	Bóng đèn Led bulb trụ 

	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Công suất: ≥ 30W, điện áp: 220V
- Nhiệt độ màu: 5500-6500K; CRI ≥ 80
	

	59
	Đèn pha Led
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: HLFL11-150 hoặc tương đương (Nhà thầu đề xuất cụ thể)
- Công suất: ≥ 150W, điện áp: 100÷265V
- Nhiệt độ màu: 5500-6500K; CRI ≥ 80
	

	60
	Đui đèn 
	- Loại đui sứ chịu nhiệt (E27)
	

	61
	Đèn Led ốp trần 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Công suất: ≥ 30W, Kích thước: 300x300; 
- Điện áp: 220V
- Nhiệt độ màu: 5500-6500K; CRI ≥ 80
	

	62
	Đèn Led ốp tường 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: VIVADI 24W Oval hoặc tương đương (Nhà thầu đề xuất cụ thể)
- Công suất: ≥ 24W, điện áp: 220V; có khả năng chống nước
	

	63
	Bộ công tắc 4 hạt
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: Công tắc 1 chiều âm tường bao gồm cả mặt và đế âm tường
- Iđm ≥ 10A
- Uđm ≥ 220V 
- Chất liệu: Nhựa chống cháy; màu trắng
	

	64
	Bộ công tắc 3 hạt
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: Công tắc 1 chiều âm tường bao gồm cả mặt và đế âm tường
- Iđm ≥ 10A
- Uđm ≥ 220V
- Chất liệu: Nhựa chống cháy; màu trắng
	

	65
	Bộ công tắc 2 hạt
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: Công tắc 1 chiều âm tường bao gồm cả mặt và đế âm tường
- Iđm ≥ 10A
- Uđm ≥ 220V 
- Chất liệu: Nhựa chống cháy; màu trắng
	

	66
	Bộ công tắc 1 hạt
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: Công tắc 1 chiều âm tường bao gồm cả mặt và đế âm tường
- Iđm ≥ 10A
- Uđm ≥ 220V
- Chất liệu: Nhựa chống cháy; màu trắng
	

	67
	Bộ công tắc 2 hạt
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: Công tắc 1 chiều bao gồm cả mặt và đế nổi
- Iđm ≥ 10A
- Uđm ≥ 220V
- Chất liệu: Nhựa chống cháy; màu trắng
	

	68
	Ổ cắm đôi 3 chấu
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: Ổ cắm bao gồm đế âm tường 
- Iđm ≥ 16A
- Uđm ≥ 220V 
- Chất liệu: Nhựa chống cháy; màu trắng
	

	69
	Tủ điện âm tường
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Chứa được 6 Modul; mặt nhựa, đế nhựa, nắp che nhựa Polycarbonate
- Chất liệu: Nhựa chống cháy
	

	70
	Đầu cos dẹt
	- Mã hiệu: DBV1.25-14 hoặc tương đương (Nhà thầu đề xuất cụ thể)
- Dùng cho dây 0.5-1.5mm2; có lớp cách điện
- Chất liệu: Đồng mạ thiếc
	

	71
	Đầu cos dẹt
	- Mã hiệu: DBV2-14 hoặc tương đương (Nhà thầu đề xuất cụ thể)
- Dùng cho dây 1.5-2.5mm2; có lớp cách điện
- Chất liệu: Đồng mạ thiếc
	

	72
	Đầu cos dẹt
	- Mã hiệu: DBV5.5-14 hoặc tương đương (Nhà thầu đề xuất cụ thể)
- Dùng cho dây 4-6mm2; có lớp cách điện
- Chất liệu: Đồng mạ thiếc
	

	73
	Đầu cos
	- Dùng cho dây 16mm2
- Chất liệu: Đồng đỏ
	

	74
	Đầu cos
	- Dùng cho dây 25mm2
- Chất liệu: Đồng đỏ
	

	75
	Cos nối thẳng
	- Dùng cho dây 4mm2
- Chất liệu: Đồng 
	

	76
	Cos nối thẳng
	- Dùng cho dây 2.5mm2
- Chất liệu: Đồng 
	

	77
	Cos nối thẳng
	- Dùng cho dây 1.5mm2
- Chất liệu: Đồng 
	

	78
	Ống gen co nhiệt cách điện
	- kích thước Ø6; Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃
- Chất liệu: Polyolefin
	

	79
	Ống gen co nhiệt cách điện
	- kích thước Ø4; Nhiệt làm việc: -55 ℃ ~ 125 ℃
- Chất liệu: Polyolefin
	

	80
	Ống gân xoắn
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Đường kính ngoài ≥ 50mm; đường kính trong≥ 40mm; màu cam
- Chất liệu: HDPE
	

	81
	Móc treo cáp điện 
	- Mã hiệu: GL-PVC-…. Hoặc tương đương (Nhà thầu đề xuất cụ thể)
- Đường kính dây treo ≥ Ø63
- Chất liệu: Nhựa
	

	82
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: MCCB; Số cực: 3P; Iđm≥ 150A; Uđm ≥ 200V
	

	83
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: MCCB; Số cực: 3P; Iđm≥ 75A; Uđm ≥ 200V  
	

	84
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: RCBO; Số cực: 2P; Iđm≥ 32A; Uđm ≥ 200V; IΔn ≤ 30mA
	

	85
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: RCBO; Số cực: 2P; Iđm≥ 25A; Uđm ≥ 200V; IΔn ≤ 30mA
	

	86
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: RCBO; Số cực: 2P; Iđm≥ 16A; Uđm ≥ 200V; IΔn ≤ 30mA
	

	87
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: MCB; Số cực: 2P; Iđm≥ 25A; Uđm ≥ 200V
	

	88
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: MCB; Số cực: 2P; Iđm≥ 16A; Uđm ≥ 200V
	

	89
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: MCB; Số cực: 2P; Iđm≥ 10A; Uđm ≥ 200V
	

	90
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: MCB; Số cực: 1P; Iđm≥ 25A; Uđm ≥ 200V
	

	91
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: MCB; Số cực: 1P; Iđm≥ 16A; Uđm ≥ 200V
	

	92
	Aptomat 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Mã hiệu: Nhà thầu đề xuất cụ thể
- Loại: MCB ; Số cực: 1P; Iđm ≥ 10A; Uđm ≥ 200V 
	

	93
	Tủ điện 
	- Kích thước ≥ 400x500x250mm(RxCxS); Bao gồm: 01 MCB 3P 125A, 02 MCB 63A, 01 RCBO 2P 32A, 10 RCBO 2P 25A, 01 RCBO 2P 16A, 01 RCBO 2P 10A; Có đầy đủ đồng hồ điện tử đa năng hiển thị I,U,kWh; Đèn báo tín hiệu pha (Xanh, đỏ, vàng); đấu nối bằng thanh cái vật liệu đồng; đảm bảo yêu các yêu cầu kỹ thuật
- Chất liệu: Tủ sơn tĩnh điện ( mã màu RAL 7032)
	

	794
	Tủ điện 
	- Kích thước ≥ 300x400x250mm(RxCxS); Bao gồm: 01 MCB 3P 63A, 01 RCBO 2P 32A, 08 RCBO 2P 25A, 02 RCBO 2P 10A; có đầy đủ đèn báo tín hiệu pha (Xanh, đỏ, vàng); đấu nối bằng thanh cái vật liệu đồng; đảm bảo yêu các yêu cầu kỹ thuật
- Chất liệu: Tủ sơn tĩnh điện (mã màu RAL 7032)
	

	II
	Yêu cầu khác
	
	

	1
	Chứng từ vật tư, vật liệu kèm theo
	- Nhà thầu gửi kèm các tài liệu kỹ thuật của thiết bị: Tủ điện đề xuất: bản vẽ hoặc catalog hoặc hướng dẫn sử dụng … chứng minh các thông số kỹ thuật của thiết bị.
	

	
	
	- Nhà thầu cam kết:
+ Nộp các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, catalog (nếu có) đối với vật tư, vật liệu cung cấp; Phiếu xuất kho, xuất xưởng, phiếu đóng gói, chứng nhận, chứng chỉ…cho vật tư, vật liệu sản xuất, gia công trong nước.
+ Kết quả thí nghiệm vật tư/vật liệu chính các loại.
  + CO/CQ, tờ khai hải quan đối với các vật tư, vật liệu nhập khẩu (nếu có) đối với các vật tư, vật liệu nhập khẩu có đơn giá từ 5 triệu đồng/01 đơn vị tính trở lên.
	


*Ghi chú:
- Khái niệm “tương đương” có nghĩa là có thương hiệu hoặc tiêu chuẩn áp dụng hoặc đặc tính kỹ thuật tương tự với chủng loại yêu cầu… có tính năng là tương đương yêu câu của E-HSMT. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể theo các yêu cầu của E-HSMT và không được ghi “tương đương”.
- Trường hợp Nhà thầu chào các nội dung khác so với nội dung “tương đương” yêu cầu trong  E-HSMT thì phải có tài liệu chứng mình là “tương đương” hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.
2. Quy trình, quy phạm, Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

	STT
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	1
	Các vấn đề chung

	
	TCVN 4055: 2012
	Công trình xây dựng – Tổ chức thi công

	
	TCVN 4087: 2012
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	
	TCVN 4252: 2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

	
	TCVN 9259 -1 : 2012
(ISO 3443-1:1991)
	Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

	
	TCVN 9259 -8 : 2012
(ISO 3443-8:1991)
	Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công.

	
	TCVN 9261 : 2012
(ISO 1803-8:1997)
	Xây dựng công trình – dung sai – cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

	
	TCVN 9262-1 : 2012
(ISO 7976-1:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo  kiểm tra công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo.

	2
	Bê tông cốt thép toàn khối

	
	TCVN 5718 : 1993
	Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng.Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước

	
	TCVN 9340 : 2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giáchất lượng và nghiệm thu

	
	TCVN 9343 : 2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

	
	
TCVN 9345 : 2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật và phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu  nóng ẩm

	
	TCXDVN 239 : 2006
	Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường động trên kết cấu công trình

	3
	Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

	
	TCVN 4459: 1987
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng

	
	TCVN 7899-1: 2008
	Vữa keo chít mạch và dán gạch

	4
	Công tác hoàn thiện

	
	TCVN 4516: 1988
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	
	TCXDVN 321: 2004
	Sơn xây dựng phân loại

	
	TCVN 7505: 2004
	Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt

	
	
TCVN 9377-1: 2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

	
	TCVN 9377-2: 2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác trát trong xây dựng

	5
	Hệ thống điện – cấp thoát nước

	
	TCVN 3624: 1981
	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

	
	TCVN 7997: 2009
	Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt

	
	TCVN 9385: 2012
	Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

	
	TCVN 4519: 1988
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	6
	Các tiêu chuẩn khác
	

	
	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất    lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

	
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành liên quan đến lĩnh vực xây dựng.



3. Yêu cầu về kỹ thuật thi công, nghiệm thu của gói thầu
- Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công công trình tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành và các chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công.
- Ngoài việc tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý.
- Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
- Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Các biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu kỹ thuật chuyển giai đoạn, nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được đóng thành tập theo đúng trình tự thi công làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này. Khi nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào sử dụng phải có đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, chứng chỉ chất lượng vật tư, bản vẽ hoàn công ...
- Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng.
- Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót, đảm bảo theo hợp đồng đã ký.
- Tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
4. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Theo tiến độ và biện pháp thi công mà nhà thầu đệ trình, nhà thầu phải có phương án để huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đáp ứng cho gói thầu. Thiết bị và nhân lực mà nhà thầu sử dụng để thi công gói thầu phải đảm bảo tối thiểu để thực hiện gói thầu một cách hợp lý, đảm bảo tiến độ, đúng hoặc tương đương hay cao hơn so với cam kết của nhà thầu trong Hồ sơ dự thầu và phù hợp với kế hoạch tổ chức thi công của nhà thầu được duyệt. Đối với số lao động thi công làm việc trên cao phải được huấn luyện an toàn làm việc trên cao, được cấp thẻ an toàn và đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và được sự đồng ý của Chủ đầu tư trước khi sử dụng. 
5. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Căn cứ vào thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và các chỉ dẫn khác, nhà thầu nêu giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công từng hạng mục công việc của gói thầu phù hợp với hồ sơ mời thầu, tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý và đầu tư xây dựng; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành.
Các quy định về thi công nêu ra trong hồ sơ là các quy định chủ yếu khi thi công. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các quy định trong hồ sơ và các yêu cầu trong tiêu chuẩn, cần có sự thống nhất giữa các bên liên quan để có biện pháp giải quyết tùy thuộc vào vấn đề cụ thể.
Tất cả các cấu trúc công trình phải được thi công đúng kích thước, cao trình đã chỉ trong bản vẽ thiết kế. Đồng thời phải tuân thủ yêu cầu trong quy định kỹ thuật, quy phạm thi công..
6. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
Tất cả các loại vật liệu sử dụng trong thi công phải đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu của thiết kế để đưa vào công trình. Nhà thầu phải sử dụng các loại vật tư của các nhà sản xuất có giấy phép sản xuất, có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, sản phẩm đạt chất lượng cao được thừa nhận trên thị trường;
 Nhà thầu khi dự thầu phải ghi rõ tên, nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu, thương hiệu nhà cung cấp vật liệu của các loại vật liệu chính đưa vào công trình (không được ghi “hoặc tương đương”). 
Không được sử dụng các loại sản phẩm có chất lượng không ổn định, công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
Vật tư, thiết bị cung cấp cho công trình phải đầy đủ, khối lượng, chủng loại đảm bảo phục vụ thi công liên tục, không bị gián đoạn trước khi đưa vào công trình phải được nghiệm thu bằng văn bản, Trường hợp có sự thay đổi quy cách, chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư mới được thực hiện, Sau khi được phép thay đổi thì bên B phải thử mẫu tại một đơn vị kiểm định có pháp nhân, có năng lực và được Chủ đầu tư chấp thuận, Đưa kết quả thử mẫu cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét kết luận, chi phí do Nhà thầu chi trả;
Tiến độ cung ứng vật tư phải phù hợp với tiến độ thi công tuần hoặc tháng mà không phụ thuộc vào nguồn cung cấp, Đối với giai đoạn thi công các công tác xây dựng chính, nhu cầu vật tư tại từng thời điểm phải được dự trù tương ứng với khối lượng thi công xây dựng, có tính đến hao hụt và những dự trữ cần thiết;
7. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Trình tự thi công do nhà thầu lập phải đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng tổng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.
8. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
- Tất cả các thiết bị lắp đặt phải được giám sát của cán bộ kỹ thuật nhà thầu và giám sát của Chủ đầu tư và phải đảm bảo an toàn mới được đưa vào sử dụng.
9. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Nhà thầu tự lập phương án và tổ chức thi công phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an ninh cho công trường theo quy định của nhà nước, mọi sự cố xảy ra nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra do nhà thầu chịu trách nhiệm. Nhà thầu cam kết tuân thủ các điều kiện phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công cụ thể như sau:
Đường giao thông trong công trường không được để vật tư, vật liệu bừa bãi, phải đảm bảo cho xe chữa cháy đi vào dễ dàng khi xảy ra sự cố;
Các vật liệu dễ gây cháy nổ phải được bảo quản kỹ lưỡng, sắp xếp vào các kho riêng biệt để quản lý.
10. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
* Các yêu cầu chung:
- Không để ô nhiễm môi trường khu vực;
- Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh;
- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh;
- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực;
- Không gây sự cố cháy nổ;
* Biện pháp thực hiện:
- Đảm bảo vệ sinh môi trường,vệ sinh an toàn giao thông:
+/ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phải che bạt tránh rơi vãi bụi bặm ra đường;
+/ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn;
- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết vật liệu thừa ra khỏi phạm vi công trình thi công;
11. Yêu cầu về an toàn lao động
Công tác an toàn lao động tuân theo các quy định chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trình xây dựng. Nhà thầu phải tuân thủ và thực hiện những quy định về an toàn lao động trong xây dựng theo TCVN 5308-1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng”. Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc tại công trường. Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu cụ thể trong quá trình thi công trên công trường như sau:
Bảng nội quy cho công trường.
Nhà thầu phải có hợp đồng với người lao động trong đó có quy định đầy đủ rõ ràng các nội dung của hợp đồng về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động.
Các loại vật tư đến công trường lưu kho phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp
Nhà thầu phải bố trí cán bộ phụ trách về an toàn lao động nhằm kịp thời nhắc nhở, kiểm tra các quy định vể bảo đảm an toàn lao động.
12. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể bao gồm các nội dung sau đây:
-	Tổng mặt bằng tổ chức thi công xây dựng.
-	Tổng tiến độ thi công.
-	Tổ chức bộ máy chỉ huy công trường.
-	Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị... tại công trường.
-	Tổ chức quản lý chất lượng thi công.
-	Biện pháp tổ chức quản lý về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và điều kiện an toàn khác như phòng chống cháy nổ, chống bão trong khu vực thi công.
-	Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, để thi công. 
Nhà thầu căn cứ vào thiết kế đã duyệt, căn cứ năng lực thiết bị, nhân lực của mình lập ra biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khả thi nêu cụ thể trong hồ sơ dự thầu làm cơ sở triển khai ngoài hiện trường được chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có) chấp thuận.
13. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính Phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Cụ thể như sau:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
 - Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.
- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng.
- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường.
- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình Toàn bộ phần xây dựng công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.
- Khi cấu kiện xây dựng hoàn thành; Nhà thầu phải nghiệm thu nội bộ . 
- Sau khi kết quả nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu thì đại diện nhà thầu là chỉ huy trưởng công trình, hoặc cán bộ kỹ thuật thi công, lập phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi cho Giám sát của chủ đầu tư và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu. Sau khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu; Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu tại hiện trường;
- Ghi nhật ký thi công và trình TVGS ký vào cuối buổi làm việc hàng ngày;
- Sau khi cấu kiện, bộ phận, công việc hoàn thành phải lập hồ sơ hoàn công theo quy định.
14. Yêu cầu bảo hành công trình:
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước, Tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng;
Trong thời gian bảo hành công trình Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Bên B. Trong vòng 2 ngày không quá 5 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên giao thầu về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Bên B không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên giao thầu có quyền thuê một Bên B khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Bên B và thông báo cho Bên B giá trị trên, Bên B buộc phải chấp thuận giá trị trên. Trong trường hợp công trình phải dừng sửa chữa bảo hành hoặc sửa chữa thay thế thì thời gian bảo hành được gia hạn tương ứng với thời gian công trình phải ngừng do sửa chữa bảo hành và Nhà thầu có trách nhiệm gia hạn thời gian bảo hành đúng bằng thời gian công trình phải ngừng do sửa chữa, khắc phục bảo hành
15. Yêu cầu khác.
Tất cả CBCNV làm việc trên công trình, khi đến địa phương nào cũng phải có đầy đủ giấy tờ hộ thân, đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm về phòng chống dịch bệnh theo quy định của nhà nước, địa phương và của chủ đầu tư. Đội trưởng phải gặp gỡ, thông báo cụ thể với chính quyền địa phương về nội dung công việc, thời gian và phạm vi hoạt động của đơn vị mình trên địa phương đó.
Nhà thầu phải tuân thủ nội quy ra vào khai trường của chủ đầu tư để thi công công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh khai trường.
- Nhà thầu được phép xây dựng lán trại trong khai trường
 Mọi người phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định về an ninh trật tự xã hội của địa phương nơi mình ở, tham gia tích cực vào các hoạt động chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện rượu, nghiện hút, mại dâm v.v...
Nghiêm cấm mọi người tham gia các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện rượu, nghiện hút, mại dâm v.v... lưu trữ, mua bán, vận chuyển các hàng quốc cấm như: Vũ khí, chất nổ, các chất gây nghiện... Cấm mang lửa, đốt lửa trên công trình, khu vực rừng lân cận công trình.
IV. Các bản vẽ
Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công phát hành kèm theo E-HSMT này. Nhà thầu phải kiểm tra kỹ về khối lượng mời thầu, so sánh đối chiếu với bản vẽ để lập dự toán dự thầu.
Chi tiết bản vẽ theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đính kèm



